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Nhận xét 

 

 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: 
𝟏

𝟔
 của 𝟕𝟖 là: 

A. 11 B. 12 C. 13 

Câu 2: Bi xanh có 35 viên, bi đỏ gấp 3 lần bi xanh. Vậy bi đỏ có: 

A. 104 viên B. 105 viên C. 106 viên 

Câu 3: Chu vi của bức tranh hình vuông có cạnh 83cm là:   

A. 332cm B. 333cm C. 334cm 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào …… là: 7m 4mm = ………mm 

A. 7004 B. 704 C. 74 

Câu 5: Một mảnh vải hình chữ nhật có nửa chu vi là 452cm và chiều rộng là 135cm. 

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là: 

A. 315cm B. 316cm C. 317cm 

Câu 6: Đồng hồ chỉ 

 

 

 

  

A. 1 giờ kém 10 phút B. 2 giờ kém 10 phút C. 2 giờ kém 5 phút 

Phần 2. Tự luận: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

307 x 4   908 : 6  219 + 411  768 - 181 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 297 - 132: 3      56 x 5 + 41 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 9: Tìm y: 

y : 2 = 431     y x 7 = 819 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Xưởng thứ nhất làm được 1253 cái khẩu trang, xưởng thứ hai làm nhiều hơn xưởng 

thứ nhất 814 cái khẩu trang. Hỏi cả hai xưởng làm được bao nhiêu cái khẩu trang? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 11: Khung tranh hình vuông và khung tranh hình chữ nhật có chu vi bằng nhau. Biết 

rằng khung tranh hình chữ nhật có chiều dài là 21cm, chiều rộng là 9cm. Hỏi cạnh của 

khung tranh hình vuông dài bao nhiêu cm? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................   

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Quê hương 

          Quê Thảo là một vùng nông thôn trù phú. Thảo rất yêu quê hương mình. Thảo yêu 

mái nhà tranh của bà, yêu giàn hoa thiên lý tỏa mùi hương thơm ngát, yêu tiếng võng kẽo 

kẹt mẹ đưa, yêu cả những đứa trẻ hồn nhiên mà tinh nghịch. Nơi thơm hương cánh đồng lúa 

chín ngày mùa, thơm hương hạt gạo mẹ vẫn đem ra sàng sảy… 

          Thảo nhớ lại những ngày ở quê vui biết bao. Mỗi sáng, Thảo đi chăn trâu cùng cái Tí, 

nghe nó kể chuyện rồi hai đứa cười rũ rượi. Chiều về thì đi theo các anh chị lớn bắt châu 

chấu, cào cào. Tối đến rủ nhau ra ngoài sân đình chơi và xem đom đóm bay. 

          Thời gian dần trôi, Thảo chuyển về thành phố. Đêm tối ở thành phố ồn ã, sôi động 

chứ không yên tĩnh như ở quê. Những lúc đó, Thảo thường ngẩng lên bầu trời đếm sao và 

mong đến kì nghỉ hè để lại được về quê. 

Theo Văn học và tuổi trẻ, 2007 

 

Em đọc thầm bài “Quê hương” rồi khoanh chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 

3, 4, 6) 

Câu 1: Quê Thảo là vùng nào? 

A. Vùng thành phố náo nhiệt. 

B. Vùng nông thôn trù phú. 

C. Vùng biển thơ mộng. 

Câu 2: Thảo nhớ những kỉ niệm gì ở quê nhà? 

A. Đi chăn trâu cùng cái Tí, nghe nó kể chuyện vui. 

B. Theo các anh chị lớn đi câu cá, thả diều. 

C. Chèo thuyền trên sông. 

Câu 3: Vì sao Thảo lại mong đến kì nghỉ hè để được về quê? 

A. Vì ở quê có nhiều đồ chơi hơn thành phố. 

B. Vì quê Thảo có nhiều đồ ăn ngon và lạ. 

C. Vì Thảo rất yêu quê hương, nơi có nhiều kỉ niệm gắn với tuổi thơ của Thảo. 



Câu 4: Câu nào sau đây không có hình ảnh so sánh? 

A. Màn đêm giống như nàng tiên khoác chiếc áo nhung đen thêu kim tuyến lấp lánh. 

B. Những ngôi sao trên trời như những hạt thóc trên đồng mùa gặt. 

C. Tiếng cuốc gõ vào mùa hè buồn thảm. 

Câu 5: Qua bài đọc, em thấy tình cảm của Thảo đối với quê hương như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 6: Tiếng “quê” có thể ghép với tiếng nào để tạo thành từ có nghĩa? 

A. Xóm    B. Làng    C. Xã 

Câu 7: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : 

      Thảo rất yêu quê hương của mình. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Câu 8: Điền vào chỗ trống ch hay tr: 

 ……í thức là những người ……uyên làm các công việc ……í óc như: dạy học, 

……ữa bệnh, ……ế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động 

……ân tay như công nhân, nông dân. Đội ngũ ……í thức đang đem hết ……í tuệ và sức lực 

của mình xây dựng non sông gấm vóc của Việt Nam chúng ta. 

Câu 9: Gạch dưới sự vật được so sánh trong câu sau: 

 Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo. 

Câu 10: Đặt 1 câu theo mẫu Ai/ Cái gì/ Con gì thế nào? để nói về con vật em yêu thích. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

----------------- 

Chính tả (Nghe viết) 

Ông tổ nghề thêu 

 Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo 

vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sang đọc 

sách. Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.  

     Theo NGỌC VŨ



ĐÁP ÁN TOÁN – ĐỀ 14 

1C – 2B – 3A – 4A – 5C – 6B 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

307 x 4   908    6   219 + 411  768 – 181 

=       1228   30     151        =         630         =        587                                          

                                              08 

                                                2 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 297 - 132: 3      56 x 5 + 41 

       =   297 - 44            = 280 + 41 

       =        253            =       321 

Câu 9: Tìm y: 

y : 2 = 431     y x 7 = 819 

           y      = 431 x 2    y       = 819 : 7   

           y      =     862     y       =    117 

Câu 10.  

Số khẩu trang xưởng thứ hai làm được là: 

1253 + 814 = 2067 (khẩu trang) 

Số khẩu trang cả hai xưởng làm được là: 

1253 + 2067 = 3320 (khẩu trang) 

Đáp số: 3320 khẩu trang 

  

Câu 11. 

Chu vi khung tranh hình chữ nhật là: 

(21 + 9) x 2 = 60 (cm) 

Vậy chu vi khung tranh hình chữ nhật cũng 

chính là chu vi khung tranh hình vuông 

Cạnh của khung tranh hình vuông là: 

60 : 4 = 15 (cm) 

Đáp số: 15cm 

***** 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 14 

1B – 2A – 3C – 4C – 6B 

Câu 5: Thảo rất yêu quý quê hương của mình. 

Câu 7: Ai rất yêu quý quê hương của mình? 

Câu 8: Trí thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như: dạy học, chữa bệnh, 

chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay như công 

nhân, nông dân. Đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non 

sông gấm vóc của Việt Nam chúng ta. 

Câu 9: Những chùm hoa sấu trắng muốt nhỏ như những chiếc chuông reo. 

Câu 10: Gợi ý như sau: Chú mèo yêu quý của em rất dễ thương. 


